
だい22か　ちくさんのうぎょうのせつび・どうぐ

第22課　畜産農業の設備・道具

Thiết bị, dụng cụ nông nghiệp chăn nuôi

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 畜舎 ちくしゃ Chuồng nuôi

2 鶏舎 けいしゃ Chuồng gà

3 豚舎 とんしゃ Chuồng lợn

4 牛舎 ぎゅうしゃ Chuồng bò

5 バルククーラー ばるくくーらー Hệ thống làm mát Thùng giữ lạnh trữ sữa bò đã vắt.

6 サイロ さいろ Silo
Bể chứa, công trình dùng để lên men

thức ăn gia súc, cây trồng.

7 通路 つうろ Lối đi
Đường để người và gia súc trong

chuồng nuôi đi qua.

8 扇風機 せんぷうき Quạt

9 飼槽 しそう Máng thức ăn

Ví dụ câu
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10 水槽 すいそう Máng nước

11 照明 しょうめい Đèn
≒電気（でんき）、灯り（あか
り）

12 シャッター しゃったー Cửa cuốn

13 ケージ けーじ Lồng

14 餌箱 えさばこ Hộp đựng thức ăn

15 耳標 じひょう Thẻ đeo tai

Còn bò, lợn thì gắn vào tai để

nhận dạng từng con. Đối với gà

thì gắn vòng ở cổ chân để nhận

dạng.

16 エッグトレイ えっぐとれい Khay trứng
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17 搾乳機 さくにゅうき Máy vắt sữa
Máy vắt sữa bò. Còn gọi là “ミル

カー”.

18 給餌器 きゅうじき Máy cung cấp thức ăn

19 給水器 きゅうすいき Máy cung cấp nước
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